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Câu 3: Trong không gian Oxyz, mp(P): 
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Câu 4: Bảng biến thiên sau là của hàm số nào                    
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Câu 5: Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 6: Thể tích khối nón tròn xoay có bán kính đáy 3cm độ dài đường sinh 5cm là
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Câu 7: Đạo hàm của hàm số 
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Câu 8: Diện tích mặt cầu bán kính a bằng
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Câu 9: Phần ảo của số thức liên hợp của 
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Câu 10: Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
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Câu 11: Hàm số 
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Câu 12: Cho hàm số 
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Câu 13: Tập xác định của hàm số 
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Câu 14: Kí hiệu: 
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Câu 15: Cho hàm số 
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Câu 16: Phương trình 
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Câu 17: Thể tích vật thể tròn xoay sinh ra bởi hình phẳng giới hạn bởi đồ thị
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Câu 18: Cho 
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Câu 19: Trong không gian Oxyz. Cho véc tơ 
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Câu 20: Số giao điểm của đồ thị hàm số 
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Câu 21: Trong không gian Oxyz, tọa độ tâm của mặt cầu (S): 
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Câu 22: Tính mô đun của số phức z, biết: 
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Câu 23: Cho cấp số nhân có số hạng đầu 
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Câu 24: Cho số phức 
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Câu 25: Cho hàm số 
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Câu 27: Giải bóng chuyền quốc tế VTV Cup có 12 đội tham gia, trong đó có 3 đội Việt Nam. Ban tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành 3 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Tính xác suất để 3 đội của Việt Nam cùng nằm ở một bảng đấu.
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Câu 29: Tất cả giá trị của tham số 
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Câu 30: Đối với hàm số 
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Câu 32: Người ta cần đổ một ống cống thoát nước hình trụ với chiều cao
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Câu 38: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
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Câu 41: Cho tứ diện ABCD có 
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. Tính cos của góc giữa hai mặt phẳng 
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Câu 42: Xét các số thực dương x, y thỏa mãn 
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. Tìm giá trị nhỏ nhất 
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Câu 43: Trong không gian Oxyz cho hai điểm 
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  và đường thẳng  
[image: image241.wmf]15

:

221

xyz

+-

D==

-

. Tìm véc tơ chỉ phương của đường thẳng d đi qua A vuông góc với đường thẳng
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 đồng thời cách điểm B một khoảng bé nhất.
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Câu 44: Khi sản xuất hộp mì tôm các nhà sản xuất luôn để một khoảng trống dưới đáy hộp. Hình vẽ dưới mô tả cấu trúc của hộp mì tôm. Thớ mì tôm có dạng hình trụ, hộp mì có dạng hình nón cụt được cắt ra bởi hình nón có chiều cao 9cm và bán kính đáy 6cm. Nhà sản xuất tìm cách sao cho thớ mì tôm có được thể tích lớn nhất vì mục đích thu hút khách hàng. Tìm thể tích lớn nhất đó
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Câu 45: Trong không gian Oxyz. Cho các điểm 
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. Có tất cả bao nhiêu mặt phẳng phân biệt đi qua 3 trong 5 điểm 
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Câu 46: Có bao nhiêu giá trị nguyên của 
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  có hai đường tiệm cận ngang.
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Câu 47: Cho hàm số 
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Câu 48: Cho số phức z thỏa mãn 
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 đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm phần ảo của số phức 
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Câu 49: Một trang trại rau sạch mỗi ngày thu hoạch được một tấn rau. Mỗi ngày, nếu bán rau với giá 30000 đồng/kg thì hết sạch rau, nếu giá bán cứ tăng thêm 1000 đồng/kg thì số rau thừa lại tăng thêm 20kg. Số rau thừa này được thu mua làm thức ăn chăn nuôi với giá 2000 đồng/kg. Hỏi số tiền bán rau nhiều nhất mà trang trại có thể thu được mỗi ngày là bao nhiêu?

A. 32400000 đồng
B. 34400000 đồng
C. 32420000 đồng
D. 34240000 đồng

Câu 50: Cho hàm số 
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  xác định trên tập số thực, có đạo hàm là 
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. Đồ thị của hàm số 
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  được cho bởi hình bên. Biết rằng 
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. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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